	HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VỤ VIỆC

HẠN CHẾ CẠNH TRANH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
Hà Nội, ngày … tháng … năm…



	
	


BIÊN BẢN PHIÊN ĐIỀU TRẦN
Căn cứ Quyết định số ….…/QĐ-CT ngày … tháng … năm … về việc mở phiên điều trần;
Vào hồi…. giờ…. phút…. ngày…. tháng…. năm

Tại: Phòng điều trần - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, ...................................., Hà Nội
Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh đã tiến hành mở Phiên điều trần xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi của (các) doanh nghiệp/hiệp hội/tổ chức .....................................................................................................................................
Vụ việc được mở công khai / xử kín.
I. Những người tiến hành tố tụng: 

Chủ tịch Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh: 
Ông (bà):

Các thành viên Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh: 
1. Ông (bà): 

2. Ông (bà): 

3. Ông (bà): 

4. Ông (bà): 

Thư ký Phiên điều trần: 
1. Ông (bà):

2. Ông (bà):

Điều tra viên tham dự Phiên điều trần:
1. Ông (bà):


2. Ông (bà):

II. Những người tham gia tố tụng:

1. Bên bị điều tra:

Trụ sở tại:

Mã số doanh nghiệp:

Điện thoại:

Fax:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương:

Cấp ngày…. tháng…. năm…. tại

Người đại diện hợp pháp là: Ông (bà):

Chức vụ:

Sinh ngày…. tháng…. năm…. Tại

Hộ khẩu thường trú tại:

Chỗ ở hiện tại:

Căn cước công dân /CMND/Hộ chiếu:

2. Bên khiếu nại:

Trụ sở tại:

Mã số doanh nghiệp:

Điện thoại:

Fax:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương:

Cấp ngày…. tháng…. năm…. tại

Người đại diện hợp pháp là: Ông (bà): 

Chức vụ:

Sinh ngày…. tháng…. năm…. taị

Hộ khẩu thường trú tại:

Chỗ ở hiện tại:

Căn cước công dân /CMTD/Hộ chiếu:

3. Luật sư:

3.1 Luật sư bào chữa cho bên bị điều tra: Ông (bà):

Ngày sinh:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu:........................................................................
Số thẻ luật sư:

Là thành viên Đoàn Luật sư

3.2 Luật sư bào chữa cho bên khiếu nại: Ông (bà):

Ngày sinh:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Căn cước công dân /CMND/Hộ chiếu:.......................................................................
Số thẻ luật sư:

Là thành viên Đoàn luật sư

4. Người làm chứng: Ông (bà) 

Ngày sinh:

Nghề nghiệp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Căn cước công dân /CMND/Hộ chiếu:

5. Người giám định: Ông (bà) 

Ngày sinh:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Căn cước công dân /CMND/Hộ chiếu:

6. Người phiên dịch: Ông (bà) 

Sinh năm:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Căn cước công dân /CMND/Hộ chiếu:

7. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có): Ông (bà):

Ngày sinh:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Căn cước công dân /CMND/Hộ chiếu:

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN ĐIỀU TRẦN:
- Chủ tịch Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh tuyên bố khai mạc phiên điều trần, thông qua chương trình làm việc và đọc quyết định mở phiên điều trần
- Thư ký Phiên điều trần báo cáo với Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên điều trần theo giấy triệu tập, quyết định triệu tập và lý do vắng mặt.
- Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh kiểm tra lại sự có mặt của những người tham gia phiên điều trần theo giấy triệu tập của bên khiếu nại, bên bị điều tra, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 
- Chủ tịch Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh giải thích quyền và nghĩa vụ của bên khiếu nại, bên bị điều tra, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại phiên điều trần; yêu cầu người phiên dịch, người giám định phải cam đoan làm tròn nhiệm vụ và yêu cầu người làm chứng phải cam đoan không khai gian dối.

- Chủ tịch Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh giới thiệu họ, tên những người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch, người làm chứng. 
- Chủ tịch Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh hỏi những người có quyền yêu cầu thay đổi những người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch xem họ có yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch hay không; hỏi có ai yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng; bổ sung chứng cứ, tài liệu mới hay không.
PHẦN THỦ TỤC XÉT HỎI TẠI PHIÊN ĐIỀU TRẦN:

(Phần này ghi tóm tắt quá trình xét hỏi tại phiên điều trần)

PHẦN TRANH LUẬN TẠI PHIÊN ĐIỀU TRẦN:

(Phần này ghi tóm tắt các ý kiến phát biểu tranh luận và đối đáp. Sau đó ghi lời nói sau cùng của bên bị điều tra)

Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh vào phòng họp kín.

Những sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của điều tra viên và những người tham gia tố tụng:

Phiên điều trần kết thúc vào hồi…. giờ…. phút….ngày…. tháng…. năm… tại Phòng điều trần - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, tại ....................................., Hà Nội./.
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